
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày         tháng     năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc  sửa chữa 03 xe ô tô Toyota Lancuiser Prado - BKS 97A004.95; Xe ô tô 

Toyota Lancuiser Prado - BKS 97A 004.12 và xe ô tô Toyota Crolla ALTIS - 

BKS 20A 003.34 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ 

Căn cứ biên bản Kiểm tra xác định tình trạng tài liệu, tài sản, công cụ, dụng cụ 

vật tư …bị ngập nước, bùn loãng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (MATMO) tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thái nguyên ngày 14/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên, Công an Phường Phan Đình Phùng và Tổ dân phố số 83, Phường Phan Đình 

Phùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu sửa chữa  03 xe ô 

tô TOYOTA cụ thể: 

- Xe ô tô 7 chỗ ngồi: TOYOTA LANCUISER PRADO – BKS 97A004.95; Số 

máy: 04368162TR; Số khung:JTEBL29J20506984; số chỗ ngồi 07; Nước sản xuất : 

Nhật ; Năm sản xuất: 2007 

- Xe ô tô 8 chỗ ngồi: TOYOTA LANCUISER PRADO – BKS 97A 004.12 

Số máy: 3116424; Số khung: 29J430018831; Số chỗ ngồi 08; Nước sản xuất : 

Nhật ; Năm sản xuất: 2003; 

- Xe ô tô con 5 chỗ ngồi: TOYOTA CROLLA ALTIS - BKS 20A 003.34 Số 

máy: 2ZR-X051861; Số khung: RL4BC42E5A5001165; Số chỗ ngồi 05; Nước sản 

xuất : Việt Nam; Năm sản xuất: 2010; 

Kính mời các nhà cung cấp gửi bản báo giá dự toán theo các tiêu chí sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết về danh mục tài sản có đóng 

dấu của người đại diện của đơn vị cung cấp, giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày gửi bản chào giá. 

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: Trước 15 giờ 00 phút, ngày 12      

tháng 12 năm 2025 qua thư điện tử (tochucytdp@gmail.com) hoặc bản gốc của 

báo giá nộp trực tiếp tại phòng văn thư, tầng 1, tòa nhà A2 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

 Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên. Điện thoại: 0912119583 

4. Giá dự toán gói dịch vụ: Bao gồm thuế VAT và các chi phí phát sinh 

khác có liên quan. 

5. Thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam đồng 

sau khi 2 bên đã ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc và đơn vị cung 

cấp dịch vụ bàn giao đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định để làm chứng từ 

thanh toán. 

mailto:tochucytdp@gmail.com


6. Hình thức Hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký kết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và 

mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHNV; 

- Phòng TCKT; 

- Trang TTĐT https://ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn/; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 



PHỤ LỤC DANH MỤC  

(Kèm theo Thư mời số:             /TM-KSBT ngày       /12/2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái nguyên) 

1. Xe ô tô 7 chỗ ngồi: TOYOTA LANCUISER PRADO – BKS 97A004.95; Số 

máy: 04368162TR; Số khung:JTEBL29J20506984; số chỗ ngồi 07; Nước sản xuất : 

Nhật ; Năm sản xuất: 2007 

STT   Hạng mục   ĐVT   SL  Mã phụ tùng Đơn giá 
Thành Tiền  

(VNĐ) 

1.  
Tháo Cụm ghế, thảm nỉ sàn , 

nội thất xe, sàn &  trần xe  
Gói 01   

 

2.  

Tách xương ghế, tháo ghế da 

khỏi đệm mút & may lại vệ 

sinh phục vụ phơi sấy 

Gói 01   

 

3.  Vệ sinh Bề mặt bên trong xe  Gói 01    

4.  

Tháo và vệ sinh Taplo, đường 

ống gió điều hòa , cụm giàn 

lạnh, các giắc điện, hộp điều 

khiển 

Gói 01   

 

5.  

Tháo 4 tappi, moto khóa cửa, 

công tắc, cơ cấu lên xuống 

kính, motor gập gương, đèn xi 

nhan trên gương  

Gói 01   

 

6.  
Vệ sinh Bó dây điện, công tắc 

điện sàn xe 
Gói 01   

 

7.  

Tháo vệ sinh đường nạp, cổ 

nạp Cụm họng hút, bobin, 

moto quạt gió  

Gói 01   

 

8.  
Tháo vệ sinh Cổ xả, ống xả, 

bộ tiêu âm 
Gói 01   

 

9.  

Vệ sinh vỏ xe và khoang động 

cơ :khu vực hộp relay, bó dây 

điện, vách khoang động cơ 

Gói 01   

 

10.  
Tháo đáy cacte, bộ van tuần 

hoàn, lọc thô 
Gói 01   

 

11.  
Vệ sinh vỏ hộp số và các giắc 

điện đi kèm 
Gói 01   

 

12.  Bảo dưỡng phanh 4 bánh Gói 01    

13.  Bảo dưỡng thước lái. Gói 01   
 

14.  Bảo dưỡng trục lái. Gói 01   
 

15.  Bảo dưỡng máy, phát máy đề Gói 01   
 

16.  
Hạ thùng xăng xúc thùng xăng, 

lọc thô, đánh giá bơm xăng. 
Gói 01  

 

 

17.  
Tháo kiểm tra vệ sinh thông 

xúc đèn pha + đèn hậu báo sau  
Gói 01  

 

 

18.  Thay dầu máy 2 lần Lít 11,2    

19.  Thay lọc dầu động cơ Cái 1    



20.  Gioăng làm kín ốc xả dầu Cái 1    

21.  
Phụ gia dầu bôi trơn của động 

cơ xăng 
Chai 1   

 

22.  
Vệ sinh muội than xylanh 

buồng đốt động cơ 
Gói 1   

 

23.  
Thông xúc các van nạp khí 

nạp động cơ  
Chai 1 

 
 

 

24.  
Thông xúc vệ sinh giàn kim 

phun 
Chai 2 

 
 

 

25.  Thay lọc gió động cơ Cái 1    

26.  Nước rửa kính  Chai 3    

27.  Thay thế lọc xăng Cái 1    

28.  Thay lọc gió điều hòa Cái 1    

29.  

Tháo bảo dưỡng xylanh phanh 

bánh xe, thay bộ cuppen 

phanh trước + sau + thay dầu 

phanh, kiểm tra piston phanh 

báo sau 

Cái 2   

 

30.  Mài láng 4 đĩa phanh Gói 1    

31.  Thay dầu hộp số sàn Lít 6    

32.  
Thay phin lọc ga + hút nạp 

gas, thay gas dầu điều hòa 
Gói 1   

 

33.  Thay gas dầu điều hòa Chai 1    

34.  
Sục rửa tuần hoàn động cơ 

bằng công nghệ NV-S 
Gói 1   

 

35.  Thay nước làm mát,  Lít 12    

36.  
Bổ sung các dung dịch làm 

sạch 
Chai 2   

 

37.  Thay thế acquy Cái 1    

38.  Thay ECU túi khí  Cái 1    

39.  Thay ECU động cơ  Cái 1    

40.  
Thay ECU thân xe + bộ phân 

phối nguồn  
Cái 1 

 
 

 

41.  Thay công tắc chân phanh  Cái 1    

42.  Thay thế màn hình DVD Cái 1    

43.  
Thay thế bộ điều khiển khóa 

cửa 
Cái 1   

 

44.  Thay đế đồng hồ taplo Cái 1    

45.  
Thay thế cảm biến bàn đạp 

chân ga 
Cái 1   

 

46.  
Thay thế bảng mặt điều khiển 

điều hòa 
Cái 1   

 

 Cộng      



2. Xe ô tô 8 chỗ ngồi: TOYOTA LANCUISER PRADO – BKS 97A 004.12 Số 

máy: 3116424; Số khung: 29J430018831; Số chỗ ngồi 08; Nước sản xuất : Nhật ; 

Năm sản xuất: 2003; 

STT  Hạng mục  ĐVT   SL  Mã phụ tùng Đơn giá 
Thành Tiền  

(VNĐ) 

1.  
Tháo Cụm ghế, thảm nỉ sàn , 

nội thất xe, sàn &  trần xe  
Gói 1    

2.  
Tách xương ghế, tháo ghế da 

khỏi đệm mút & may lại 
Gói 1    

3.  
Vệ sinh toàn bộ Bề mặt bên 

trong xe  
Gói 1    

4.  

Tháo & vệ sinh Taplo, đường 

ống gió điều hòa , cụm giàn 

lạnh, các giắc điện, hộp điều 

khiển, quạt gió  

Gói 1   

 

5.  

Tháo 4 tappi, moto khóa cửa, 

công tắc, cơ cấu lên xuống 

kính, motor gập gương, đèn xi 

nhan trên gương  

Gói 1   

 

6.  
Vệ sinh Bó dây điện, công tắc 

điện sàn xe 
Gói 1    

7.  

Tháo Vệ sinh đường nạp, , cổ 

nạp, Cụm họng hút, bobin,moto 

quạt gió  

Gói 1   
 

8.  
Tháo vệ sinh Cổ xả, ống xả, bộ 

tiêu âm 
Gói 1    

9.  

Vệ sinh Vỏ  & khoang động cơ 

:khu vực hộp relay, bó dây 

điện, vách khoang động cơ 

Gói 1   
 

10.  
Tháo đáy cacte, bộ van tuần 

hoàn, lọc thô 
Gói 1    

11.  
Vệ sinh Vỏ hộp số và các giắc 

điện đi kèm 
Gói 1   

 

12.  

Vệ sinh động cơ giống như đại 

tu (Vệ sinh các chi tiết động cơ, 

xoáy xu páp, vệ sinh Piston, 

thân máy, nắp quy lát, vệ sinh 

kim phun.). 

Gói 1   

 

13.  

Vệ sinh thân van, các bộ phanh, 

ly hợp, các vòng bi trong hộp 

số... 

Gói 1   
 

14.  Thay Dầu máy (2 lần) Lít 12    

15.  Phụ gia dầu bôi trơn động cơ Lọ  1    

16.  Thay Lọc dầu Cái 1    

17.  Thay Lọc gió động cơ Cái 1    

18.  Thay Lọc gió điều hoà Cái 1    

19.  Thay Dầu phanh Lít 1,5    



20.  Thay Nước làm mát  Lít 10    

21.  
Dung dịch sục rửa làm sạch hệ 

thống làm mát 
Lọ  1    

22.  
Phụ gia tăng cường tuổi thọ 

nước làm mát 
Lọ  1    

23.  Dầu cầu Lít 7    

24.  Dầu trợ lực lái Lít 2    

25.  Thay Bugi Cái 4    

26.  Nước rửa kính Chai 1    

27.  Thay Dầu hộp số sàn Lít 6    

28.  
Vệ sinh muội than Buồng đốt 

xylanh động cơ  
Gói 1    

29.  Vệ sinh Hệ thống nạp khí  Cái 1    

30.  
Vệ sinh thông xúc Giàn kim 

phun nhiên liệu  
Chai 2    

31.  
Sục rửa hệ thống Hệ thống bôi 

trơn  
Gói 1    

32.  Thay Bộ cuppen phanh trước Bộ 1    

33.  Thay Bộ cuppen phanh sau     Bộ  1    

34.  Mài láng 4 đĩa phanh Gói 1    

35.  Xúc rửa, thay ga dầu điều hoà Gói 1    

36.  Thay Phin lọc ga điều hòa Cái 1    

37.  
Vệ sinh hộp giàn lạnh, giàn 

lạnh và két sưởi. 
Gói 1    

38.  
Bảo dưỡng mô tơ quạt giàn 

nóng + Quạt giàn lạnh 
Gói 1    

39.  

Bảo dưỡng Relay rời và các cầu 

chì trong hộp cầu chì khoang 

động cơ + Khoang hành khách 

(Bao gồm cả relay tổ hợp trong 

khoang động cơ. 

Gói 1   

 

40.  

Vệ sinh mạch điện hộp relay: 

Khoang động cơ và khoang 

hành khách. 

Gói 1   

 

41.  
Vệ sinh Các loại đèn xung 

quanh xe 
Gói 1    

42.  
Bảo dưỡng xylanh phanh 4 

bánh  
Gói 1    

43.  Bảo dưỡng Thước lái  Gói 1    

44.  Bảo dưỡng Trục lái. Gói 1    

45.  Bảo dưỡng Máy phát, máy đề Gói 1    

46.  
Hạ thùng xăng xúc thùng xăng, 

lọc thô, đánh giá bơm xăng. 
Gói 1    



47.  Ắc quy phụ 12V Cái 1    

48.  Công tắc chân phanh  Cái 1    

49.  ECU túi khí  Cái 1    

50.  
Mainbody + Bộ phân phối 

nguồn  
Cái 1    

51.  ECU động cơ ECM  Cái 1    

52.  
Bộ nhận điều khiển cửa DOOR 

CONTROL RECEIVER 
Cái 1    

53.  Đồng hồ táp lô  Cái 1    

54.  Hộp ID CODE BOX  Cái 1    

 Cộng      

3. Xe ô tô con 5 chỗ ngồi: TOYOTA CROLLA ALTIS - BKS 20A 003.34 Số máy: 

2ZR-X051861; Số khung: RL4BC42E5A5001165; Số chỗ ngồi 05; Nước sản xuất : 

Việt Nam; Năm sản xuất: 2010; 

STT Hạng mục ĐVT SL Mã phụ tùng Đơn giá 
Thành Tiền 

(VNĐ) 

1.  

Vệ sinh phơi sấy nội thất xe, 

Giặt sàn & trần xe (nếu trần xe 

bị hư hại không phục hồi được 

thì thay mới) 

Gói 1   

 

2.  Tháo vệ sinh mô tơ ghế lái Cái 1   
 

3.  
Lắp đệm mút & may lại, sau vệ 

sinh phơi sấy 
Gói 1 

  

 

4.  
Vệ sinh toàn bộ Bề mặt bên 

trong xe  
Gói 1 

  

 

5.  

Tháo & vệ sinh Taplo, đường 

ống gió điều hòa , cụm giàn 

lạnh, các giắc điện, hộp điều 

khiển, quạt gió  

Gói 1   

 

6.  
Tháo vệ sinh xúc rửa đèn hậu, 

đèn pha, đèn gầm 
Gói 1 

  

 

7.  

Tháo 4 tappi, moto khóa cửa, 

công tắc, cơ cấu lên xuống 

kính, motor gập gương, đèn xi 

nhan trên gương  

Gói 1 

  

 

8.  
Vệ sinh Bó dây điện, công tắc 

điện sàn xe 
Gói 1 

  

 

9.  
Tháo vệ sinh Cụm họng hút, 

bobin,moto quạt gió  
Gói 1 

  

 

10.  
Tháo vệ sinh Cổ xả, ống xả, bộ 

tiêu âm 
Gói 1 

  

 

11.  

Vệ sinh Vỏ  & khoang động cơ 

:khu vực hộp relay, bó dây 

điện, vách khoang động cơ 

Gói 1 

  

 

12.  
Tháo đáy cacte, bộ van tuần 

hoàn, lọc thô 
Gói 1 

  

 



13.  

Vệ sinh động cơ giống như đại 

tu (Vệ sinh các chi tiết động cơ, 

xoáy xu páp, vệ sinh Piston, 

thân máy, nắp quy lát, vệ sinh 

kim phun...). 

Gói 1   

 

14.  
Vệ sinh Vỏ hộp số và các giắc 

điện đi kèm 
Gói 1    

15.  
Vệ sinh thân van, các bộ phanh, 

ly hợp, các vòng bi trong hộp số 
Gói 1    

16.  Thay Dầu máy  Lít 4,2   
 

17.  
Thay Lọc dầu + gioăng ốc xả 

dầu 
Cái 1 

  

 

18.  Thay Lọc gió động cơ Cái 1   
 

19.  Thay Lọc gió điều hoà Cái 1   
 

20.  thay Dầu phanh Lít 1,5   
 

21.  Thay Nước làm mát  Lít 10   
 

22.  Bổ sung phụ gia Lon 2   
 

23.  Bugi Cái 4   
 

24.  Nước rửa kính Chai 3   
 

25.  Dầu hộp số tự động Lít 18    

26.  Bổ sung phụ gia dầu số tự động Lon 1    

27.  

thay lọc dầu số + vệ sinh cụm 

thân van + thay gioăng các te 

hộp số 

Cái 

1   

 

28.  

Tháo bảo dưỡng xylanh phanh 

bánh xe , thay Bộ cuppen phanh 

trước + sau + thay dầu phanh 

Bộ 

1   

 

29.  Mài láng 4 đĩa phanh Gói 1    

30.  Thay dầu điều hòa tuần hoàn Lượt 1    

31.  
Thay Phin lọc ga + hút nạp ga 

điều hòa 
Cái 1   

 

32.  Các loại đèn xung quanh xe Gói 1   
 

33.  
Bảo dưỡng Xylanh phanh 4 

bánh  
Gói 1 

  

 

34.  Bảo dưỡng Thước lái  Gói 1   
 

35.  Bảo dưỡng Trục lái. Gói 1    

36.  Bảo dưỡng Máy phát, máy đề Gói 1   
 

37.  

Hạ thùng xăng xúc Thùng 

xăng, lọc thô, đánh giá bơm 

xăng. 

Gói 1 

  

 

38.  Thay Ắc quy 12V Cái 1   
 

39.  Đế giữ chổi than máy phát Cái 1   
 

40.  Giá đỡ chổi than máy đề Cái 1   
 



41.  Cuộn stato máy đề Cái 1   
 

42.  Mô-tơ quạt gió két nước Cái 1   
 

43.  Dây curoa tổng Cái 1   
 

44.  Công tắc đèn phanh Altis Cái 1   
 

45.  
Màn hình DVD giải trí + cam 

lùi 
Cái 1 

  

 

46.  Da taplo + da ghế trước sau Bộ 1   
 

47.  
Bộ điều khiển điện tử cảnh báo 

chướng ngại vật 
Cái 1  

 

 

48.  Bộ vi xử lý tín hiệu trống chộm Cái 1   
 

49.  
Bộ vi xử lý hệ thống thống túi 

khí  
Cái 1  

 

 

50.  Mô tơ quạt gió điều hòa Cái 1   
 

51.  ECU điều khiển quạt làm mát Cái 1   
 

52.  
Bộ khuếch đại tín hiệu của điều 

hòa 
Cái 1  

 

 

53.  Bộ nhận tín hiệu đóng cửa Cái 1   
 

54.  
Công tắc phát hiện vị trí cần đi 

số 
Cái 1  

 

 

55.  ECU động cơ ECM Cái 1   
 

 Cộng     
 

Tổng số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………… 

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và các chi phí khác) 
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